
Nam Nữ

1 Lê Tuấn An 18/5/1985 ĐCXD-01 UBND xã Bình Minh 30 30

2 Trần Thị Thu An 03/02/1995 ĐCXD-02 UBND phường Ninh Sơn 50 50

3 Nguyễn Quốc Chung 02/9/1976 ĐCXD-03 UBND phường Ninh Sơn
Người hoạt động 

không chuyên trách
50 2.5 52.5

4 Lê Thị  Hồng Diễm 20/10/1991 ĐCXD-04 UBND Phường 1 65 65

5 Bùi Đắc Duy 12/8/1994 ĐCXD-05 UBND phường Ninh Thạnh 65 65

6 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/01/2001 ĐCXD-06 UBND phường Ninh Thạnh 40 40

7 Lâm Thanh Hiếu 30/7/1994 ĐCXD-07 UBND xã Bình Minh
Hoàn thành 

nghĩa vụ CAND
50 2.5 52.5

8 Nguyễn Thị Kim Hương 15/3/1997 ĐCXD-08 UBND xã Tân Bình 60 60

9 Vũ Đức Hường 29/8/1994 ĐCXD-09 UBND phường Ninh Thạnh 35 35
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10 Đỗ Anh Huy 05/7/1993 ĐCXD-10 UBND Phường IV 20 20

11 Võ Việt Tiến Khoa 19/6/1986 ĐCXD-11 UBND phường Ninh Sơn 40 40

12 Trần Thị Tuyết Nga 20/3/2001 ĐCXD-12 UBND xã Tân Bình 59 59

13 Lâm Minh Nghĩa 25/8/1995 ĐCXD-13 UBND Phường 1 40 40

14 Trần Thanh Nghĩa 29/4/1985 ĐCXD-14 UBND phường Hiệp Ninh 50 50

15 Huỳnh Phát 20/11/1989 ĐCXD-15 UBND phường Hiệp Ninh
Người hoạt động 

không chuyên trách
50 2.5 52.5

16 Lê Kim Phụng 21/5/2001 ĐCXD-16 UBND Phường 2 30 30

17 Võ Hoàng Anh Quân 02/02/1995 ĐCXD-17 UBND Phường 2 30 30

18 Nguyễn Minh Quang 01/3/1997 ĐCXD-18 UBND xã Bình Minh
Người hoàn thành

nghĩa vụ quân sự
20 2.5 22.5

19 Phan Lâm Thiện Tâm 13/6/1990 ĐCXD-19 UBND Phường 3 40 40

20 Trần Công Thành 12/5/2000 ĐCXD-20 UBND Phường 1 50 50

21 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11/7/1994 ĐCXD-21 UBND phường Ninh Thạnh 55 55

22 Trần Thị Phương Thảo 14/5/1982 ĐCXD-22 UBND Phường IV
Người hoạt động 

không chuyên trách
67 2.5 69.5

23 Hồ Thị Thơm 11/11/1999 ĐCXD-23 UBND xã Tân Bình 55 55

24 Phan Ngọc Thương 19/5/1998 ĐCXD-24 UBND xã Bình Minh 50 50

25 Nguyễn Văn Tiến 23/02/1988 ĐCXD-25 UBND phường Ninh Thạnh 36 36



26 Nguyễn Thị Thảo Trang 10/8/1994 ĐCXD-26 UBND Phường 2 50 50

27 Trần Ngọc Hoàng Trung 03/10/1988 ĐCXD-27  UBND phường Ninh Sơn 35 35

28 Nguyễn Thanh Tuấn 18/4/1994 ĐCXD-28 UBND Phường 2 70 70

Nguyễn Thị Thanh Thúy

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ


